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MÔN THI : KOR 101 (D-F) Học kì: II

Thời gian : 15h30 - 19/03/2026   -   Phòng thi 504  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31216256317 Phạm Công Thái Bình KOR 101 D K31NAB

2 31206231069 Nguyễn Lê Bảo Châu KOR 101 D K31NAB

3 31208058147 Lê Thị Thùy Diệu KOR 101 D K31NTB

4 31216232125 Phạm Quý Đức KOR 101 D K31NAB

5 31206548262 Nguyễn Thị Mỹ Duyên KOR 101 D K31NTB

6 31206542237 Trịnh Thị Xuân Ha KOR 101 D K31NTB

7 31206260382 Trần Thị Hằng KOR 101 D K31NAB

8 30206928118 Lê Trần Hải Hậu KOR 101 D K30NTB

9 29216227421 Trương Anh Hưng KOR 101 D K29NAD

10 30216254336 Mai Nguyễn Duy Khang KOR 101 D K30NAB

11 30206558879 Võ Thị Huệ Linh KOR 101 D K30NTB

12 31206229667 Trần Ngọc Uyển My KOR 101 D K31NAB

13 31206271998 Hồ Cẩm My KOR 101 D K31NAB

14 31206557512 Võ Thị Hà My KOR 101 D K31NTB

15 31206221444 Lê Võ Hồng Ngân KOR 101 D K31NAB

16 31206557608 Hà Thị Bích Ngân KOR 101 D K31NTB

17 31206230615 Lê Yến Bảo Ngọc KOR 101 D K31NAB
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026
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ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : KOR 101 (D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Hàn Ngữ Sơ Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 19/03/2026   -   Phòng thi 508  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206252073 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi KOR 101 D K31NAB NỢ HP

2 31206547824 Lê Yến Nhi KOR 101 D K31NTB

3 30206263232 Phan Thị Ngọc Phúc KOR 101 D K30NAD

4 30218256339 Ngô Văn Quý KOR 101 D K30NHD NỢ HP

5 31206332524 Nguyễn Thị Quyên Quyên KOR 101 D K31NAB

6 30206239563 Đinh Hoàng Tố Sane KOR 101 D K30NAB

7 31206255102 Mang Thị Ngọc Kim Sinh KOR 101 D K31NAB

8 31206249550 Nguyễn Lê Thu Sương KOR 101 D K31NAB

9 31206269355 Bùi Thị Minh Thảo KOR 101 D K31NAB

10 29206531142 Nguyễn Thị Anh Thư KOR 101 D K29HP-NAQ

11 29206558872 Tô Thị Bích Trâm KOR 101 D K29NTB

12 31206259048 Ngô Ngọc Bảo Trâm KOR 101 D K31NAB

13 28206203592 Phạm Thị Huyền Trang KOR 101 D K28NAB

14 31201120732 Lê Thị Bảo Vy KOR 101 D K31NAB

15 31206236829 Võ Thị Huyền Vy KOR 101 D K31NAB

16 30206263231 Trần Lữ Mỹ Anh KOR 101 F K30NAT NỢ HP

17 30206541322 Phạm Hồng Anh KOR 101 F K30NTB NỢ HP

18 30206552141 Phan Kiều Diễm KOR 101 F K30NTT
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MÔN THI : KOR 101 (D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Hàn Ngữ Sơ Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 19/03/2026   -   Phòng thi 509  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206275737 Nguyễn Trần Thu Diệu KOR 101 F K31NAB

2 29206558958 Phạm Thị Kiều Duyên KOR 101 F K29NTB

3 30206554514 Lê Thị Ngọc Hà KOR 101 F K30NTT

4 31205124127 Huỳnh Thị Hoàng Hà KOR 101 F K31NNB

5 29216259517 Hoàng Quốc Huy KOR 101 F K29NAB

6 31208164751 Phan Thị Thúy Kiều KOR 101 F K31NTT

7 31206731925 Nguyễn Ngọc Liên KOR 101 F K31NTT

8 31208362242 Phan Thị Liên KOR 101 F K31NTT

9 30206529660 Nguyễn Khánh Linh KOR 101 F K30NTB

10 31206548296 Nguyễn Thị Loan KOR 101 F K31NTB

11 31206552240 Nguyễn Thị Cẩm Ly KOR 101 F K31NTT

12 31206551243 Nguyễn Thị Ngọc Mai KOR 101 F K31NTD

13 31206566078 Mai Thị Huệ My KOR 101 F K31NTD

14 31216553310 Vương Hoàng Nam KOR 101 F K31NTT NỢ HP

15 31206566438 Thái Bảo Ngân KOR 101 F K31NTT

16 31206957704 Nguyễn Thị Ngọc KOR 101 F K31NNB

17 30206534389 Nguyễn Thị Minh Nhi KOR 101 F K30NTT

18 31206550594 Lê Hoàng Hải Nhi KOR 101 F K31NTB
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MÔN THI : KOR 101 (D-F) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Hàn Ngữ Sơ Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 19/03/2026   -   Phòng thi 510  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206554407 Hoàng Thị Quỳnh Như KOR 101 F K31NTT

2 31206551686 Võ Bùi Thu Phương KOR 101 F K31NTT

3 31216533846 Nguyễn Đình Quốc KOR 101 F K31NTT

4 31206558186 Trần Thị Thục Quyên KOR 101 F K31NTT

5 31206542355 Nguyễn Thị Thu Tân KOR 101 F K31NTT

6 30206225563 Lê Thị Phương Thảo KOR 101 F K30NAB

7 30208030938 Bùi Thị Anh Thư KOR 101 F K30NTB

8 31206549969 Nguyễn Thị Thanh Thúy KOR 101 F K31NTB

9 31206568304 Trần Thị Như Thùy KOR 101 F K31NTB

10 29201154437 Nguyễn Linh Trang KOR 101 F K30NAB

11 30206621652 Trần Nguyễn Huyền Trang KOR 101 F K30NTT

12 29206258353 Lê Thị Bá Triều KOR 101 F K29NAB

13 31206545475 Đỗ Huỳnh Khánh Uyên KOR 101 F K31NTB

14 31206548202 Nguyễn Thái Uyên KOR 101 F K31NTB

15 31206570490 Đinh Đình Vi KOR 101 F K31NTB

16 31206961769 Nguyễn Thị Phương Viên KOR 101 F K31NNB
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